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QUYẾT ĐỊNH
QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CỘNG TÁC VIÊN BẢO VỆ, CHĂM SÓC TRẺ EM TẠI ẤP, KHÓM, KHU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Trẻ em ngày 05 tháng 4 năm 2016;
Căn cứ Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn của cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại ấp, khóm, khu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
2. Đối tượng áp dụng
a) Cá nhân đủ tiêu chuẩn tự nguyện tham gia hoặc được lựa chọn và có quyết định công nhận của cơ quan có thẩm quyền.
b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp xã.
c) Các tổ chức và cá nhân có liên quan.
Điều 2. Tiêu chuẩn của cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em
1. Là công dân Việt Nam cư trú tại địa bàn ấp, khóm, khu, tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên, có uy tín trong cộng đồng, có tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và gắn bó lâu dài với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, yêu trẻ.
2. Có sức khỏe, tư cách đạo đức tốt, gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và kiên quyết ngăn chặn nguy cơ xâm hại và hành vi xâm hại trẻ em.
3. Hiểu biết về chính sách pháp luật, chế độ chính sách đối với trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Nắm được quy trình, kỹ năng thực hành công tác xã hội để trợ giúp đối tượng. Trong đó ưu tiên những người có kinh nghiệm trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
4. Tổ chức phối hợp hiệu quả với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
5. Đối với cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại ấp, khóm, khu thuộc vùng dân tộc thiểu số phải hiểu phong tục tập quán và phải hiểu, nói thông thạo tiếng địa phương.
Điều 3. Nhiệm vụ của cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em
1. Nhiệm vụ chung
a) Cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại ấp, khóm, khu thực hiện các nghiệp vụ công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em theo quy định của Luật Trẻ em và sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
b) Cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại ấp, khóm, khu hoạt động dưới sự quản lý, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của công chức Văn hóa - Xã hội được phân công phụ trách công tác trẻ em cấp xã; chịu sự giám sát về hoạt động của công chức Văn hóa - Xã hội được phân công phụ trách công tác trẻ em cấp xã và Trưởng ấp, khóm, khu.
2. Nhiệm vụ cụ thể
a) Tuyên truyền pháp luật, chính sách, kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc trẻ em tới hộ gia đình và cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
b) Thu thập, tiếp nhận thông tin, tình hình trẻ em trên địa bàn phụ trách, sàng lọc, phân loại yêu cầu cần trợ giúp của trẻ em trên địa bàn để báo cáo kịp thời với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, công chức Văn hóa - Xã hội được phân công phụ trách công tác trẻ em cấp xã có hướng giải quyết hoặc có các biện pháp trợ giúp về tinh thần, vật chất kịp thời phù hợp; trực tiếp giải quyết như: Tư vấn, hòa giải, giáo dục thuyết phục.
c) Là cầu nối tất cả thông tin, hoạt động giữa cơ quan quản lý Nhà nước về trẻ em với hộ gia đình, người chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em và đối tượng trẻ em. Đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giải quyết, giới thiệu chuyển tuyến đối tượng trẻ em đến các cơ sở bảo trợ xã hội, trung tâm công tác xã hội, cơ sở y tế phục hồi chức năng, cơ sở giáo dục đào tạo và các cơ sở khác phù hợp.
d) Tham gia các hoạt động, lập kế hoạch và phối hợp triển khai thực hiện các chương trình về bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở địa phương. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các quyền của trẻ em ở địa phương về sức khỏe, học tập, vui chơi giải trí, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại các hộ gia đình.
đ) Phát hiện, ghi chép, đánh giá và báo cáo nhanh với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, công chức Văn hóa - Xã hội được phân công phụ trách công tác trẻ em cấp xã về trẻ em có nguy cơ xâm hại, các trường hợp trẻ em bị xâm hại, trẻ em lao động trái pháp luật, trẻ em có nguy cơ lao động sớm, trẻ em bị bạo hành và những hành vi mua, bán trẻ em, trẻ bị tai nạn thương tích, tình hình biến động trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thiên tai thuộc địa bàn phụ trách.
e) Thực hiện việc theo dõi số liệu về trẻ em tại địa bàn mình quản lý, báo cáo định kỳ tình hình trẻ em cho Ủy ban nhân dân cấp xã, công chức Văn hóa - Xã hội được phân công phụ trách công tác trẻ em cấp xã, tham gia đầy đủ các cuộc họp giao ban và các khóa tập huấn do cơ quan cấp trên tổ chức.
g) Kiểm tra, giám sát, rà soát và định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các chính sách, chương trình trợ giúp xã hội đối với trẻ em trên địa bàn với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
h) Phối hợp với các đơn vị, tổ chức liên quan thực hiện công tác vận động, kết nối dịch vụ hỗ trợ kịp thời cho trẻ em.
i) Thực hiện các nhiệm vụ khác về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.
Điều 4. Quyền hạn của cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em
1. Được cung cấp những thông tin liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn trong thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Được tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ về bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
2. Được pháp luật bảo vệ khi thực hiện nhiệm vụ được giao.
3. Cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em tiêu biểu, có đóng góp tích cực, nhiệt tình trong công tác được động viên, khen thưởng và vinh danh.
4. Cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em được hỗ trợ kinh phí theo quy định tại Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND, ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm tổ chức triển khai việc thực hiện Quyết định này; theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn việc xây dựng và kiện toàn đội ngũ cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại ấp, khóm, khu đảm bảo đúng quy định; đồng thời, xây dựng kế hoạch kinh phí hàng năm để thực hiện; tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn để đội ngũ cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em hoạt động có hiệu quả.
2. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban liên quan và Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai thực hiện Quyết định này; kiện toàn đội ngũ cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại ấp, khóm, khu; tổ chức quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của đội ngũ cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em thuộc địa bàn quản lý theo quy định tại Quyết định này; cấp phát và thanh quyết toán kinh phí với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đúng theo quy định.
3. Cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại ấp, khóm, khu do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã lựa chọn và quyết định công nhận.
4. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 6. Hiệu lực thi hành
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2023./.
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